
　　TW-4115306002033 KS-4115306002033

　　YJ-110203004098 VN-4115306002033

　　Đường kính bánh xe 150mm　

　　Chiều rộng bánh xe 40mm　

　　vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

　　Quy cách tấm lắp 137 x 105mm　

　　khoảng cách các lỗ trên tấm nền 105 x 77.5mm　

　　Khoảng cách các lỗ lắp 13.5 x 12mm　

　　Độ lệch tâm 54mm　

　　Sự can thiệp quay 260mm　

　　Tổng chiều cao 100mm　

　　Bán kính xoay 60mm　

　　Độ cứng 70° Shore A　

　　Tải trọng (động) 200kgs　

    Bảng dữ liệu sản phẩm

Dòng 1153 53 kiểu Châu Âu

　　WMRC bánh xe 150 x 40mm (6" x 1-5/8")

　　EAN

Đế theo tiêu chuẩn châu Âu, với cấu trúc khung thiết kế đặc biệt để chịu tải trọng cao,
tấm dày 3.5mm, và xoay linh hoạt, phù hợp với xe đẩy trung và nặng

　　Thermoplastic rubber elastomer (TPR)
　　High-quality impact-resistant polypropylene

  　　Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.
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　　© Bản quyền thuộc về 2024 Deshang Shanghaolun www.dersheng.com

　　Độ di chuyển mượt mà 　　  ● ● ● ● ●

　　Chế độ im lặng　　　　　　  ● ● ● ● ●

　　Bảo vệ mặt sàn　　　　　　 ● ● ● ● ●

　　Tải trọng (tĩnh) 100kgs　

　　Nhiệt độ -20°C to +60℃　

　　Kiểu càng xe hoạt động　

　　Thép không gỉ N/A

　　Dẫn điện Y ，導電值:10^2~10^4

　　Chống tĩnh điện N/A 

　　Trọng lượng bánh xe đẩy 0.5kgs　

　　Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


